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Số: 347/PGDĐT-THTĐ
V/v hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng
 năm học 2015-2016
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kim Thành, ngày 19 tháng 5 năm 2015


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện

Để đánh giá các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và công nhận, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học và THCS tổ chức xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 như sau:


I. Căn cứ đề nghị xét, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

2. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

4. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

6. Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

7. Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
II. Nguyên tắc xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng

Việc bình xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng phải được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và có tác dụng động viên, khuyến khích tập thể và cá nhân tham gia. Quá trình bình xét cần đảm bảo nguyên tắc sau:

- Mọi tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải đăng ký;

- Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác. 

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; không nhất thiết khen lần sau phải cao hơn lần trước;
- Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo;

- Không xét khen thưởng hoặc hạ một bậc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân vi phạm quy chế thi, tuyển sinh, thu góp, dạy thêm, học thêm; vi phạm đạo đức nhà giáo; vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định, chỉ đạo của ngành.

- Quá trình xét đề nghị công nhận đạt danh hiệu thi đua và khen thưởng phải đảm bảo quy trình bình xét: cá nhân làm báo cáo thành tích, tổ bình xét đề nghị, Hội đồng thi đua – khen thưởng nhà trường xét duyệt, thủ trưởng đơn vị trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng sau 02 ngày kể từ khi họp hội đồng thi đua, khen thưởng và giải quyết các kiến nghị, phản ánh trước khi trình cấp trên khen thưởng;

- Danh sách cá nhân được đề nghị xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm đánh giá và theo thành tích đạt được.


III. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua


1. Đối với cá nhân

1.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP.

* Số lượng được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”:


- Đề nghị xét công nhận không quá 40% nếu đơn vị không đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

- Đề nghị xét công nhận không quá 60% nếu đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.


- Đề nghị xét công nhận không quá 80% nếu đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

1.2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:  được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT.


* Số lượng được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó bảo đảm không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu có số dư thì được làm tròn lên .

1.3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hàng năm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 
1.4. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc: được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
2. Đối với tập thể

2.1. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”  thực hiện theo Điều 17 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
2.2. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 

Là những tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các Tập thể Lao động tiên tiến, do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hàng năm theo quy định Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.


2.3. Cờ thi đua của UBND tỉnh/Bộ GD-ĐT: được xét tặng cho những tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Luật thi đua, khen thưởng.

2.4. Cờ thi đua của Chính phủ: được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
IV. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Được xét tặng cho tập thể và cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương.
2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Được xét tặng cho tập thể và cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 26 Thông tư  số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Huân chương các loại

3.1. Huân chương Lao động hạng Nhì

a) Đối với cá nhân: có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

b) Đối với tập thể: gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

3.2. Huân chương Lao động hạng Ba

a) Đối với cá nhân: có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

- Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

b) Đối với tập thể: gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

V. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở đăng ký thi đua đầu năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường chỉ đạo và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân theo quy trình sau:

1. Bình xét thi đua cá nhân

1.1 Họp Hội đồng giáo viên chủ nhiệm lớp xét duyệt danh hiệu thi đua của học sinh, danh hiệu thi đua các lớp.

1.2. Họp các tổ trong nhà trường (tổ chuyên môn, văn phòng) bình xét danh hiệu thi đua cá nhân trong tổ (mỗi cá nhân đều được tổ chức bình xét, nội dung cuộc họp được ghi vào trong biên bản). Việc bình xét thi đua được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan, không chạy theo thành tích, đảm bảo sự hài hòa giữa phong trào thi đua chung của tập thể và danh hiệu thi đua cá nhân.

1.3. Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường để xét các danh hiệu thi đua trên cơ sở văn bản đề nghị của hội đồng chủ nhiệm và các tổ. Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua các lớp, danh hiệu thi đua học sinh; lập hồ sơ đề nghị Ban thi đua cấp huyện công nhận các danh hiệu thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm); hồ sơ của Hội đồng thi đua, biên bản họp tổ và các bản kiểm điểm cá nhân được lưu trong hồ sơ thi đua của nhà trường.
1.4. Các trường nộp văn bản đồng thời gửi qua gmail về bộ phận thi đua trước ngày 29/5/2016. 

2. Bình xét thi đua tập thể

2.1. Hội đồng thi đua nhà trường tự chấm điểm theo các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể của từng cấp, bậc học (đã thực hiện trong tháng 4/2016).
2.2. Căn cứ vào kết quả tự đánh giá và tờ trình của các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo- Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra nghiệm thu một số trường (14 trường); trên cơ sở đó, Hội đồng thi đua ngành tổ chức Hội nghị Chủ tịch Hội đồng thi đua theo từng cấp, bậc học (thời gian, địa điểm thông báo sau) tiến hành đánh giá, chấm điểm, suy tôn các đơn vị lao động xuất sắc, đơn vị lá cờ đầu từng cấp, bậc học…
2.3. Căn cứ vào biên bản đánh giá của các cấp, bậc học, Hội đồng thi đua ngành tiến hành bình xét, công nhận, suy tôn  đề nghị Hội đồng thi đua huyện, tỉnh công nhận các tập thể Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc và lá cờ đầu của cấp, bậc học.
Trên đây là hướng dẫn xét danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2015-2016, Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các trường liên hệ đồng chí Quảng để được giải đáp.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT;

- Lưu: VT, THTĐ.
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Bùi Văn Khoát


Mẫu 1: (theo khổ A4, xoay ngang)
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	Ghi chú
	Danh hiệu qua sơ duyệt (do PGD ghi)

	
	
	
	
	
	SK
	Những thành tích nổi bật đạt được trong năm học 2015 - 2016
	Xếp loại viên chức
	
	

	
	
	
	
	
	Trường
	Huyện
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: 


- Các cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh thì trong danh sách này phải được ghi và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở.


- Ghi lần lượt theo danh hiệu từ cao xuống thấp cho tất cả cán bộ, giáo viên (CSTĐ cơ sở, LĐTT, HTNV), trong mỗi danh hiệu xếp thứ tự thành tích và kết quả đạt được từ cao xuống thấp.
- Đối với cột 8: Các trường cần ghi rõ, chi tiết cán bộ, giáo viên đó đã có những thành tích gì nổi bật, ở cấp nào, xếp thứ bao nhiêu trên tổng số CBGV tham gia. Báo cáo đó sẽ là cơ sở để xét danh hiệu thi đua từng cá nhân


- Cột 9: Những giáo viên không đạt kết quả thi đua do không đủ thời gian công tác được nhà trường ghi chú rõ


- Cột 11: Để trống (Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện sẽ ghi nội dung này)

Mẫu 2: (theo khổ A4, xoay ngang)

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH

TRƯỜNG .............................
	BÁO CÁO KẾT QUẢ
THI ĐUA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

CSTĐ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 - 2016


	TT
	Họ và tên
	Danh hiệu thi đua cá nhân
	Nhiệm vụ được giao
	Kết quả thi đua
	Ghi chú
	Danh hiệu qua sơ duyệt (do PGD ghi)

	
	
	Năm học 2013 - 2014
	Năm học 2014- 2015
	Năm học 2015 - 2016
	
	SKcấp tỉnh (ghi rõ năm nào đạt, xếp loại gì)
	Những thành tích nổi bật đạt được trong 3 năm học 2013 - 2014, 2014 – 2015. 2015-2016
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MẪU M3
	Đơn vị: …………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày       tháng       năm 2015


TỜ TRÌNH

Đề nghị xét công nhận danh hiệu thi đua 
và hình thức khen thưởng năm học 2014-2015
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật;


Căn cứ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng;


Căn cứ kết quả họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường;


Xét thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2015-2016,


Trường…………………. đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xét trình các cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với tập thể và cá nhân như sau:


I-  Danh hiệu thi đua cá nhân

- Lao động tiên tiến:         người (tỷ lệ   %);


- Chiến sỹ thi đua cơ sở:     người (tỷ lệ    %);
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:     người (tỷ lệ    %);


- Chiến sỹ thi đua toàn quốc:     người (tỷ lệ   %);


II- Khen thưởng


1. Bằng khen


2. Huân chương Lao động


Các tập thể, cá nhân được đề nghị xét công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có danh sách và báo cáo thành tích kèm theo.
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU M4 (theo khổ A4, xoay ngang)
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ/CÁ NHÂN

Đề nghị xét khen thưởng: ………………………

	Danh hiệu thi đua đã được công nhận
	Hình thức khen thưởng đã được công nhận
	Thành tích tiêu biểu đã đạt được

	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
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